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Số lượng động vật 

giết mổ từ bình 

quân/ngày

Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Dung Xuân Phương, Phước Sơn 02 con

2
Nguyễn Thái Học 

(Vợ Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
Xuân Phương, Phước Sơn 01 con

3 Nguyễn Thị Bích Phượng Xuân Phương, Phước Sơn 01 con

4 Trần Thị Tuyết Xuân Phương, Phước Sơn 01 con

5 Nguyễn Thị Ái Thoa Xuân Phương, Phước Sơn 01 con

6 Đặng Thị Tuyết Loan Phụng Sơn, Phước Sơn 01 con

7 Nguyễn Thị Sương Kỳ Sơn, Phước Sơn 01 con

8 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Xuân Phương, Phước Sơn 01 con

9 Nguyễn Thị Thanh Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

10 Võ Thị Huỳnh Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

11 Trần Thị Bích Thủy Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

12 Trần Văn Thành Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

13 Ngô Văn Cho Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

14 Nguyễn Thị Hồng Tùng Giản, Phước Hòa 01 con

15 Trần Thị Lan Hữu Thành, Phước Hòa 01-3  con

16 Trần Thị Dung Hữu Thành, Phước Hòa 01 con

17 Trần Thị Loan Hữu Thành, Phước Hòa 01 con

18 Nguyễn Thị Kim Loan Hữu Thành, Phước Hòa 01 con

19 Nguyễn Đức Hòa Hữu Thành, Phước Hòa 01 con

20 Nguyễn Thị Mai Kim Tây, Phước Hòa 01 con
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21 Nguyễn Thị Hà Kim Xuyên, Phước Hòa 01 con

22
Nguyễn Thị Loan

Hồ Văn Song
Kim Xuyên, Phước Hòa 01 con

Võ Thị Thanh Thiệp 

(chồng Trương Ng. Hoài Vũ)
Lương Bình, Phước Thắng 0,5 con

Phạm Tấn Xuân Tư cung, Phước Thắng 0,5 con

24 Ngô Văn Tám Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

25 Nguyễn Văn Sang Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

26 Nguyễn Quốc Bửu Quảng Nghiệp, Phước Hưng 01 con

27 Lê Xuân Chánh Quảng Nghiệp, Phước Hưng 01 con

28 Lê Xuân Thắng Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

29 Lê Xuân Thọ Quảng Nghiệp, Phước Hưng 01 con

30 Nguyễn Văn Mau Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

31 Nguyễn Thanh Hùng Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

32 Nguyễn Văn Hổ Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

33 Nguyễn Văn Hiển Quảng Nghiệp, Phước Hưng 02 con

34 Nguyễn Văn Dũng Háo Lễ, Phước Hưng 01 con

35 Nguyễn Văn Lắm Háo Lễ, Phước Hưng 02 con

36 Tống Thị Loan Nho Lâm, Phước Hưng 01 con

37 Tống Thành Ân Nho Lâm, Phước Hưng 3 con

38 Tống Thành Trinh Nho Lâm, Phước Hưng 01 con

39 Nguyễn Văn Hùng Quảng Nghiệp, Phước Hưng 01 con

40 Nguyễn Vũ
Định Thiện Đông, 

Phước Quang
01-02 con

41 Phạm Văn Hạnh An Hòa, Phước Quang 01-02 con

42 Nguyễn Văn Thích An Hòa, Phước Quang 01-02 con

43 Nguyễn Hồng Phúc
Định Thiện Tây, 

Phước Quang
01-02 con

44 Trần Thanh Phong
Định Thiện Tây, 

Phước Quang
01-02 con

Khoảng 60 conTổng cộng

23 Mổ chung
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